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Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
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Cập nhật căn cứ quy hoạch sử dụng đất mới nhất đến năm 2030. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho 
biết đã phân bổ chỉ tiêu quốc gia cho các tỉnh, thành phố; nguồn công khai được kiểm tra có số liệu 
tổng hợp toàn quốc nhưng không nêu bảng chỉ tiêu riêng từng tỉnh.
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ĐIỂM NỔI BẬT

ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030

26611.42
nghìn ha
Toàn quốc; Quyết định 1177/QĐ-TTg

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM…

6088.91
nghìn ha
Toàn quốc; Quyết định 1177/QĐ-TTg

ĐẤT TRỒNG LÚA ĐẾN NĂM 2030

3252.63
nghìn ha
Toàn quốc; Quyết định 1177/QĐ-TTg

DỮ LIỆU

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050
Địa bàn: Việt Nam (chỉ tiêu tổng hợp toàn quốc; không phải số liệu riêng của tỉnh)   ·   Phân loại: Căn cứ quy hoạch sử dụng 
đất cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-06-30

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.06.30
Cập nhật: 2026-06-30
Giấy phép: Pending source verification
Báo Lao Động, đăng lại trên Cổng thông tin Công đoàn Việt Nam — Thủ tướng quyết định tăng quy hoạch sử dụng đất phi 
nông nghiệp thêm 1.192,43 nghìn ha
https://congdoanvietnam.vn/thoi-su/thu-tuong-quyet-dinh-tang-quy-hoach-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-them-119243-nghin-ha-39064.tld
Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ — Chiến lược quy hoạch đất đai mới và đất phi nông nghiệp dự kiến tăng thêm 1,19 triệu 
héc-ta vào năm 2030
https://pbgdpl.cantho.gov.vn/chien-luoc-quy-hoach-dat-dai-moi-va-dat-phi-nong-nghiep-du-kien-tang-them-119-trieu-hec-ta-vao-nam-2030
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định số 1177/QĐ-TTg: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 
thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218654&pageid=27160
Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Danh mục văn bản chỉ đạo, điều hành — Công văn 9150/BNNMT-
QLĐĐ
https://qldd.mae.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh.htm
Thư viện Pháp luật — Công văn 9150/BNNMT-QLĐĐ năm 2026 phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Bat-dong-san/Cong-van-9150-BNNMT-QLDD-2026-phan-bo-cac-chi-tieu-su-dung-dat-quoc-
gia-721398.aspx?tab=7
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định số 1177/QĐ-TTg: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 
thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/1177-ttg.signed.pdf
Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững
https://qldd.mae.gov.vn/phan-bo-chi-tieu-su-dung-dat-quoc-gia-den-nam-2030-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-ben-vung-3646.htm
Thư Viện Pháp Luật — Quyết định 1177/QĐ-TTg năm 2026
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-1177-QD-TTg-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-
ky-2021-2030-712955.aspx?tab=3
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